
Lõi lọc tinh
MS6-LFM-A
Số bộ phận: 532909

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Kích thước 6
Dựa trên tiêu chuẩn ISO 12500-1

ISO 12500-3
Dòng MS
Độ mịn bộ lọc 0.01 µm
Lưu lượng tối đa bình thường cho cấp độ sạch của không khí 900 l/ph
Lưu lượng thông thường tối thiểu cho cấp độ sạch không khí 135 l/ph
Môi chất vận hành Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [6:-:4]

Khí trơ
Tuân thủ LABS VDMA24364-B1/B2-L
Cấp độ sạch không khí tại đầu ra Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [3:-:2]
Độ tách phân đoạn (0,1 - 0,5 µm) 99.995 %
MPPS 0.05 µm
Mức độ lọc MPPS 99.95 %
Hàm lượng dầu dư 0.01 mg/m³
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